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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;  

hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 27/01/2024 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Công văn số 902/STP-

PBGDPL ngày 27/5/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết 

quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2024. UBND huyện Văn Quan báo cáo 

kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở 

cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI 

- Công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn huyện Văn Quan trong trong 6 tháng đầu năm 2024 đã 

được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển 

khai thực hiện. Với sự nỗ lực và cố gắng của các cấp, các ngành, công tác 

PBGDPL tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hiệu quả, góp phần xây dựng 

ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công nhân viên 

chức và Nhân dân, tăng cường pháp chế Nhà nước, giảm thiểu các vi phạm pháp 

luật và góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận 

lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2024. UBND huyện, 

Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND 

ngày 30/01/2024 của UBND huyện về triển khai công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2024; Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 15/02/2024 về hoạt động của Hội đồng 

Phối hợp PBGDPL huyện năm 2024. 

- Trên cơ sở các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện, 

Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện, các cơ quan, ban, ngành, UBND cấp xã đã 

ban hành kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL năm 2024 tại 

đơn vị, địa phương mình theo nhiệm vụ được giao, qua đó triển khai các hoạt 

động PBGDPL một cách chủ động, tích cực và hiệu quả. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Xây dựng, củng cố tổ chức và cán bộ làm công tác PBGDPL 

- UBND huyện Văn Quan đã ban hành Quyết định số 1255/QĐ-UBND 

ngày 19/4/2024 về công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Văn Quan gồm 21 
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đồng chí, đến nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiện toàn đội ngũ tuyên truyền 

viên pháp luật ở cơ sở theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, một số xã đã triển khai công tác củng cố, kiện 

toàn lại tổ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Hiện nay, số tuyên truyền viên 

pháp luật cấp xã gồm 237 đồng chí. Đa số tuyên truyền viên pháp luật là cán bộ, 

công chức cấp xã, có trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật và thường xuyên 

được bồi dưỡng về nghiệp vụ tuyên truyền và kiến thức pháp luật. 

2. Kết quả thực hiện công tác PBGDPL 

2.1. Nội dung tuyên truyền 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên cơ sở các chương trình, kế hoạch 

PBGDPL của tỉnh, của huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và 

UBND các xã, thị trấn đã chủ động triển khai thực hiện công tác phổ biến pháp 

luật, kịp thời tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới do Trung ương 

và Tỉnh ban hành tới cán bộ, công chức và Nhân dân. Tập trung tuyên truyền, 

phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính 

trị địa phương và liên quan mật thiết tới nhu cầu tìm hiểu và cuộc sống người 

dân, như: Bộ Luật Dân sự; Bộ Luật Hình sự; Luật Hộ tịch; Quy trình chứng thực 

bản sao điện tử từ bản chính; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Khiếu nại; Luật 

Tố cáo; Luật Tiếp công dân; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Xuất nhập 

cảnh của công dân Việt Nam; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ và phát triển 

rừng; Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật Giao thông đường bộ; Luật An toàn 

thực phẩm; pháp luật về công tác hòa giải cơ sở; các quy định về phòng, chống 

tội phạm, ma túy, pháo; cải cách hành chính; tuyên truyền chính sách xây dựng 

nông thôn mới, chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo; các hiện tượng lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng và các văn bản pháp luật có liên quan... 

2.2. Hình thức phổ biến 

- UBND cấp huyện, cấp xã mở hội nghị tuyên truyền trực tiếp và tuyên 

truyền miệng thông qua các cuộc hội nghị, lồng ghép tuyên truyền, qua họp cơ 

quan, chi bộ và tuyên truyền tập trung tại các thôn, phố, trường học; phát tờ rơi, 

tờ gấp tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng... 

- Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, 

UBND các xã, thị trấn và các trường học tuyên truyền các quy định của pháp luật 

về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi sai phạm về pháo, quy 

định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; vận động cán bộ, Nhân dân, học 

sinh ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật 

liệu nổ cam kết bảo đảm an ninh trật tự… có hơn 13.652 hộ gia đình, trên 10.000 

cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh tham gia ký cam kết; tổ chức 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 89 cuộc/10.400 lượt tham gia 

(tuyên truyền lưu động về phòng, chống pháo nổ được 50 cuộc, tuyên truyền pháp 
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luật về trật tự an toàn giao thông được 30 cuộc, tuyên truyền lồng ghép tại các 

cuộc họp thôn, phố được 09 cuộc). 

- Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện đã đăng tải 82 tin 

bài về pháp luật, phát trên phương tiện thông tin đại chúng; tiếp sóng thường 

xuyên các chuyên mục phổ biến pháp luật của Đài truyền hình Trung ương và 

Tỉnh; tổ chức treo tại các điểm công cộng, trục đường chính 62 câu khẩu hiệu 

đăng lên cổng chào; gửi 11 bài tuyên truyền cho 17 xã, thị trấn; tuyên truyền lưu 

động trên các tuyến đường và các điểm chợ được 28 lượt… 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tổ chức triển khai tuyên 

truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực đất đai, môi trường... được 08 cuộc/410 

lượt người tham dự. 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được 488 cuộc với 30.626 lượt người tham 

dự; thường xuyên quan tâm đưa các nội dung tuyên truyền pháp luật lồng ghép 

vào các môn học trong nhà trường... 

 - Tòa án nhân dân huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức mở 

phiên tòa xét xử lưu động về trộm cắp tài sản 01 vụ tại xã Yên Phúc, 01 phiên 

tòa giả định tại trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS và THPT huyện Văn 

Quan. 

- Các đoàn thể huyện đã tổ chức tuyên truyền về Luật Viễn thông, Luật 

Căn cước công dân; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; 

Luật Nhà ở... được 06 cuộc/205 lượt người tham gia (trong đó: Hội Cựu chiến 
binh huyện 05 cuộc/105 người, Hội Nông dân huyện 01 cuộc/100 người). 

- Thông qua mạng Internet và hệ thống quản trị văn bản VNPT-IOffice đã 

được trang bị tại tất cả các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã, UBND huyện 

đã thường xuyên cung cấp, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban 

hành của Trung ương và của Tỉnh tới cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị. 

- Trong kỳ báo cáo UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp - Cơ quan 

thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tham mưu tổ 

chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số 

được 04 cuộc/410 người tham dự (trong đó: tổ chức tại cấp xã 03 cuộc/312 

người, tại thôn 01 cuộc/98 người); phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tại 

huyện được 01 cuộc/250 đại biểu tham dự; tiếp nhận và chuyển tài liệu cho các 

xã, thị trấn 400 quyển Cẩm nang thực hiện dân chủ cơ sở; một số quy định về 

khiếu nại và giải quyết khiếu nại; 90 câu hỏi đáp về Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình; tiếp nhận và cấp phát 45 quyển Luật Xử phạt vi phạm hành chính cho 

các đồng chí là báo cáo viên pháp luật huyện và UBND các xã, thị trấn.  

2.3. Số cuộc tuyên truyền và số lượt người nghe: theo số liệu thống kê từ 

các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã trong 6 tháng đầu năm 2024, đã thực hiện 

được 681 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 49.245 lượt người tham dự 

(có biểu chi tiết đính kèm). 
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2.4. Đối tượng được PBGDPL: đối tượng được PBGDPL rất đa dạng, từ 

cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị; giáo viên, học sinh tại các 

trường học; cán bộ, chiến sĩ công tác tại lực lượng vũ trang và người dân tại cơ 

sở…. Việc chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật trực tiếp tới người dân đã 

được nhiều UBND cấp xã quan tâm thực hiện, thường xuyên cử tuyên truyền viên 

pháp luật đến các thôn, phố để triển khai, tuyên truyền pháp luật tới Nhân dân. 

3. Công tác hòa giải ở cơ sở 

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, một số UBND cấp xã đã chủ động tiếp tục 

tiến hành công tác rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để đi vào hoạt 

động hiệu quả góp phần bảo đảm ổn định trật tự xã hội tại cơ sở. 

- Kết quả duy trì và nhân rộng tổ điển hình tiên tiến: trên địa bàn huyện 

tổng số có 51 tổ (trong đó: duy trì tổ điển hình tiên tiến 29 tổ, 6 tháng đầu năm 

2024 thành lập mới 22 tổ điển hình tiên tiến).  

- Các Tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận hòa giải 178 vụ, đã tiến hành hòa giải 

178 vụ, (trong đó: hòa giải thành 115 vụ, đạt 64,61%, hòa giải không thành 63 

vụ), tỷ lệ hòa giải thành khá thấp. So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2023 thấp 

hơn 10,39%. Kết quả của công tác hòa giải đã góp phần quan trọng trong việc 

bảo đảm an ninh, trật tự xã hội tại địa phương, giảm thiểu các mâu thuẫn, tranh 

chấp phát sinh từ cơ sở, hạn chế lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến các cơ 

quan cấp trên, qua hoạt động này tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách trực 

tiếp, thiết thực tới người dân. 

4. Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện ban 

hành văn bản hướng dẫn công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; 

chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ việc đánh giá xã, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2023, 

UBND các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai công tác này 

ngay từ đầu năm, tập trung vào khắc phục các tiêu chí còn hạn chế, yếu kém và 

có số điểm thấp; một số xã đã chủ động sớm lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của 

người dân trong giải quyết thủ tục hành chính… 

- UBND huyện đã ban hành 17 Quyết định công nhận 17/17 xã, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

5. Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL, hòa giải 

ở cơ sở 

- Kinh phí bố trí cho hoạt động PBGDPL đã được cấp cho Phòng Tư pháp 

- Cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện. Tại các cơ quan, ban, 

ngành huyện chủ yếu sử dụng từ kinh phí chi thường xuyên của đơn vị, chưa bố 

trí được kinh phí riêng cho công tác này. Đối với UBND cấp xã được bố trí kinh 

phí riêng cho công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở và công tác tiếp công dân mỗi 

đơn vị 30 triệu đồng. Nhìn chung, việc bố trí kinh phí và đầu tư cơ sở vật chất, 

phương tiện cho công tác PBGDPL tại cấp xã còn thấp, chưa đáp ứng được yêu 

cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình 
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hiện nay. Các chương trình, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật chưa được bố 

trí kinh phí riêng, chưa huy động được nguồn lực xã hội (có Biểu chi tiết đính 

kèm). 

- Việc thanh quyết toán kinh phí chi cho công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục 

được UBND cấp xã quan tâm thực hiện, việc chi trả cơ bản được đảm bảo theo 

đúng quy định (có Biểu chi tiết đính kèm). Tuy nhiên, do việc thanh quyết toán 

thường được tổng hợp thực hiện theo kỳ 6 tháng đầu năm hoặc vào cuối năm (tính 

đến thời điểm hiện tại chỉ có 01 đơn vị (UBND xã Hòa Bình) đã thanh toán chi hỗ 

trợ hoạt động của tổ hòa giải quý I năm 2024 với số tiền là 1.350.000 đồng, các 

xã còn lại hiện đang hoàn thiện chứng từ để thanh quyết toán.   

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Công tác tuyên truyền, PBGDPL 6 tháng đầu năm 2024 đã được các cấp 

ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở 

quan tâm, triển khai thực hiện. Các hoạt động tuyên truyền tiếp tục được duy trì 

tại nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương; những nội dung pháp luật mới ban 

hành, thiết thực và phù hợp với nhu cầu của người dân được quan tâm phổ biến; 

việc đưa pháp luật đến tận cơ sở được chú trọng thực hiện; các hoạt động tuyên 

truyền pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm đã có kết quả tích cực... 

Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết và ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ, công chức và người dân, giữ ổn định tình hình an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

 2. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân 

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PBGDPL tại một số 

cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa chủ động triển khai tuyên 

truyền các văn bản pháp luật của ngành, lĩnh vực phụ trách mà chủ yếu giao cho 

cơ sở thực hiện. Tại một số xã việc tổ chức tuyên truyền, PBGDPL còn đạt 

thấp… 

- Đa số UBND cấp xã đều cho rằng việc bố trí kinh phí cho công tác 

PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải cơ sở và các Chương trình, Đề án 

còn thấp và chưa được đầy đủ, kịp thời. Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho 

hoạt động PBGDPL còn hạn chế, thiếu thốn đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, 

hiệu quả công tác tuyên truyền. 

- Việc tuyên truyền pháp luật tại cơ sở còn nhiều khó khăn do dân cư sống 

thưa thớt, không tập trung; dân trí không đồng đều… 

3. Đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL 

- Đề nghị Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp thường xuyên quan 

tâm hướng dẫn các nhiệm vụ mới trong trong công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải 

viên ở cấp cơ sở. 
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- Quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội 

ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện để tiếp thu và triển khai đến các cơ sở kịp 

thời. Tiếp tục quan tâm, trực tiếp hỗ trợ huyện tổ chức các cuộc tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật theo các Chương trình, Đề án của tỉnh. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PBGDPL; HÒA GIẢI 

Ở CƠ SỞ; CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung công 

tác PBGDPL, các Chương trình, Đề án PBGDPL theo kế hoạch đã đề ra. 

- Mở các hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về các luật mới ban 

hành tại UBND huyện; đẩy mạnh công tác PBGDPL tại cơ sở xã, thôn, cơ quan, 

trường học trên địa bàn. 

- Thường xuyên tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp 

huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tập trung kiện toàn các Tổ hòa giải 

và đội ngũ hòa giải viên cơ sở.  

- Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí kịp thời cho các Chương trình, Đề án, 

Kế hoạch PBGDPL và công tác hòa giải ở cơ sở... 

- Tập trung thực hiện việc xây dựng các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật nhằm bảo đảm mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn trong năm 2024. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn 

tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 

tháng cuối năm 2024 của UBND huyện Văn Quan./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp;                                                                                             
- TT Huyện ủy;                 BC 
- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện;    
- Các thành viên HĐPHPBGDPL huyện; 
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, PTP.  
 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hứa Phong Lan 



 

Biểu số: 09b/BTP/PBGDPL 
Ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-

BTP ngày 20/3/2019 
 

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN  

ĐỊA BÀN HUYỆN 
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2024 

 

Đơn vị báo cáo:  
UBND huyện Văn Quan 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

  

Số Tuyên truyền 

viên pháp luật cấp 

xã 
(Người) 

Số Báo cáo 

viên pháp 

luật cấp 

huyện 
(Người) 

Kết quả hoạt động PBGDPL 

PBGDPL  

trực tiếp 

Thi tìm hiểu 

pháp luật  

Số tài 

liệu 

PBGDPL 

được 

phát 

hành  

(Bản) 

Kinh phí dành cho công tác PBGDPL 

(Đồng) 

Tổng 

số 

Trong đó: 

Số người 

tham gia 

phổ biến 

pháp luật 

trực tiếp   

Tổng 

số 

Trong 

đó, Số 

người 

tham 

gia 

phổ 

biến 

pháp 

luật 

trực 

tiếp   

Số 

cuộc 

(Cuộc) 

Số lượt 

người 

tham dự 

(Lượt 

người) 

Số 

cuộc 

thi 

(Cuộc) 

Số lượt 

người 

dự thi 

(Lượt 

người) 

Tổng số kinh 

phí 

Chia ra 

Kinh phí NSNN 

Kinh 

phí từ 

nguồn 

hỗ trợ 

khác 

Kinh phí 

NSNN phân 

bổ thường 

xuyên  

Kinh phí 

NSNN cấp 

theo chương 

trình, đề án 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Tổng số trên 

địa bàn huyện 
237 123 21 07 681 49.245 0 0 12.917 0 0 0 0 

I. Tại cấp huyện   21 07 596 42.301 0 0 45 0 0 0 0 

II. Tại cấp xã 237 123   85 6.944 0 0 12.872 0 0 0 0 

Xã Bình Phúc 16 05   09 755 0 0 1.510 0 0 0 0 

Xã An Sơn 16 04   04 368 0 0 300 0 0 0 0 

Xã Đồng Giáp 13 06   06 236 0 0 245 0 0 0 0 

Xã Hòa Bình 13 02   03 260 0 0 100 0 0 0 0 

Xã Hữu Lễ 12 02   04 195 0 0 141   0 0 

Xã Khánh Khê 16 04   05 316 0 0 0 0 0 0 0 

Xã Lương Năng 14 14   06 566 0 0 250 0 0 0 0 

Xã Tân Đoàn 13 07   03 213 0 0 230 0 0 0 0 
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Xã Tràng Các 14 05   03 185 0 0 350 0 0 0 0 

Xã Tràng Phái 13 05   03 231 0 0 5.000 0 0 0 0 

Xã Trấn Ninh 14 14   05 476 0 0 0     

Xã Tri Lễ 13 08   08 723 0 0 0 0 0 0 0 

Xã Tú Xuyên 13 12   07 425 0 0 500 0 0 0 0 

Xã Điềm He 12 02   01 80 0 0 3.600 0 0 0 0 

TT Văn Quan 17 16   10 1.127 0 0 15 0 0 0 0 

Xã Liên Hội 16 05   03 296 0 0 631 0 0 0 0 

Xã Yên Phúc 12 12   05 492 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Văn Quan, ngày       tháng 6 năm 2024 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hứa Phong Lan 



Biểu số: 10b/BTP/PBGDPL/HGCS 
Ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-

BTP ngày 20/3/2019 

 

SỐ TỔ HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ HÒA GIẢI VIÊN 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2024 

 

 

Đơn vị báo cáo: 

UBND huyện Văn Quan. 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

  

Số tổ 

hòa 

giải 

(Tổ) 

Hòa giải viên (người) 

Tổng 

số 

Chia theo giới 

tính 

Chia theo trình độ 

 chuyên môn 
Trong đó 

Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Luật 

Chưa qua đào tạo 

chuyên môn Luật 
Dân tộc thiểu số  

Số hòa giải viên 

được bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp 

vụ 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tổng số trên địa bàn huyện 121 776 577 199 02 774 773 690 

Xã Bình Phúc 09 65 48 17 0 65 65 65 
Xã An Sơn 13 87 74 13 0 87 87 87 
Xã Đồng Giáp 05 25 20 05 0 25 25 25 
Xã Hòa Bình 03 16 13 03 0 16 16 16 
Xã Hữu Lễ 05 27 20 07 0 27 27 27 
Xã Khánh Khê 05 31 23 08 0 31 31 31 
Xã Lương Năng 05 26 21 05 0 26 26 26 
Xã Tân Đoàn 07 52 43 09 0 52 51 52 
Xã Tràng Các 05 23 18 05 0 23 23 23 
Xã Tràng Phái 06 43 30 13 0 43 43 43 
Xã Trấn Ninh 05 29 21 8 0 29 29 29 
Xã Tri Lễ 08 52 38 14 0 52 52 08 
Xã Tú Xuyên 07 49 39 10 0 49 49 07 
Xã Điềm He 11 86 57 29 0 86 86 86 
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TT Văn Quan 09 56 32 24 0 56 56 56 
Xã Liên Hội 09 52 38 14 02 50 50 52 
Xã Yên Phúc 09 57 42 15 0 57 57 57 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

Văn Quan, ngày       tháng 6 năm 2024 
Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hứa Phong Lan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu số: 11c/BTP/PBGDPL/HGCS-TCPL 
Ban hành theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP 

ngày 20/3/2019 

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ 

SỞ, XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN 

PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2024 

Đơn vị báo cáo: 

UBND huyện Văn Quan. 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

 

 

  

Tổng số vụ 

việc tiếp 

nhận hòa 

giải (bao gồm 

số vụ chưa 

giải quyết 

xong kỳ trước 

chuyển sang) 

(Vụ việc) 

Kết quả hòa giải 

(Vụ việc) 
Số xã, phường, 

thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận 

pháp luật Số vụ 

việc 

hòa 

giải 

thành 

Số vụ việc hòa giải không thành 

Số vụ 

việc 

chưa giải 

quyết 

xong 

Kinh phí hỗ trợ cho  

tổ hòa giải/hòa giải viên 

(Đồng) 

Tổng 

số 

Chia ra 

Mâu 

thuẫn 

giữa các 

bên 

Tranh chấp 

phát sinh từ 

quan hệ dân 

sự, hôn nhân 

và gia đình 

Vụ việc 

khác thuộc 

phạm vi 

hòa giải ở 

cơ sở 

Tổng kinh 

 phí hỗ trợ 

Trong đó: 

Kinh phí  

Chi thù lao 

Số xã  

Số 

phường, 

 thị trấn 

  

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Tổng số trên 

địa bàn huyện 
178 115 63 33 25 05 0 1.350.000 0   

Xã Bình Phúc 11 04 07 0 07 0 0 0 0   

Xã An Sơn 31 22 09 09 0 0 0 0 0   

Xã Đồng Giáp 08 07 01 0 0 01 0 1.350.000 0   

Xã Hòa Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Xã Hữu Lễ 02 01 01 0 01 0 0 0 0   

Xã Khánh Khê 01 01 0 0 0 0 0 0 0   

Xã Lương Năng 06 04 02 0 02 0 0 0 0   

Xã Tân Đoàn 10 06 04 0 04 0 0 0 0   

Xã Tràng Các 13 07 06 06 0 0 0 0 0   

Xã Tràng Phái 09 05 04 04 0 0 0 0 0   

Xã Trấn Ninh 09 06 03 0 0 03 0 0 0   

Xã Tri Lễ 14 08 06 06 0 0 0 0 0   

Xã Tú Xuyên 07 01 06 0 06 0 0 0 0   



2 

Xã Điềm He 07 06 01 0 0 01 0 0 0   

TT Văn Quan 15 10 05 0 05 0 0 0 0   

Xã Liên Hội 15 12 03 03 0 0 0 0 0   

Xã Yên Phúc 20 15 05 05 0 0 0 0 0   

 

 

 
Văn Quan, ngày       tháng 6 năm 2024 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hứa Phong Lan 
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